
UBND HUYỆN MỸ ĐỨC 

TRƯỜNG MẦM NON VẠN KIM  

DỰ KIẾN PHIÊN CHẾ THỜI GIAN CHƯƠNG TRÌNH GDMN 

NĂM HỌC 2023 - 2024 

  

THÁNG TUẦN I TUẦN II TUẦN III TUẦN IV TUẦN V GHI CHÚ 

THÁNG 9 

 

05 - 08 

(Bắt đầu HKI 

05/9) 

 

11 - 15 

 

18 - 22 25 - 29  

3 tuần 

(Thực hiện chương 

trình từ ngày 11-29/9) 

THÁNG 10 02 -  06 09 - 13 16 - 20 23 - 27  
4 tuần 

(từ ngày 02 - 27/10) 

THÁNG 11 30 - 03 06 - 10 13 - 17 20 - 24 27/11 - 01/12 
5  tuần 

(từ ngày 30/10 - 01/12) 

THÁNG 12 04 - 08 11 - 15 18 - 22 25 - 29  
4 tuần 

(từ ngày 04/12 - 29/12) 

THÁNG 01 

 

01 - 05 

 

 

08 - 12 

(Kết thúc HKI 

11/01) 

 

15 - 19 

(Bắt đầu HKII 

15/01) 

 

22/01 - 26/01 

 

29/01 - 02/02 

5 tuần 

(từ ngày 01 - 26/01) 

(Nghỉ HKI 12/01) 

THÁNG 02      3 tuần 



05 - 09 

(DK Nghỉ tết 

nguyên đán từ 

08/02 – 09/02) 

12 – 16 

Nghỉ tết 

nguyên đán từ 

12/02 – 14/02 

19 - 23 26/02 - 01/3 (từ ngày 12/02 - 01/3) 

 

THÁNG 3 
 

04 - 08 

 

11 - 15 

 

18 - 22 

 

25 - 29 
 

4 tuần 

(từ ngày 04 - 29/3) 

 

THÁNG 4 
 

01 - 05 

 

08 - 12 

 

15 - 19 

 

22 - 26 

 

 

4 tuần 

(từ ngày 01 - 26/4) 

THÁNG 5 

 

29/4 - 03/5 

 

06 - 10 13 - 17 

20 - 24 

(Kết thúc HKII 

24/5/2024 

 

 

 

4 tuần 

(từ ngày 29 - 17/5) 

Kết thúc năm học 

31/5/2024 

* Lưu ý: Thực hiện chương trình bắt đầu từ ngày 11/9/2023 đến ngày 24/5/2024, kết thúc năm học ngày 31/5/2024. 

 PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Lê 

 

 



DỰ KIẾN PHIÊN CHẾ CÁC CHỦ ĐỀ-SỰ KIỆN 

NĂM HỌC: 2023 - 2024 

THÁNG 

/TUẦN 
 

NHÀ TRẺ 
MẪU GIÁO BÉ MẪU GIÁO NHỠ MẪU GIÁO LỚN 

  

Tháng 9 

4 tuần 

(Từ ngày 05/9-  

29/9/2023) 

- Khai giảng, ổn định 

nề nếp 

- Bé đi nhà trẻ 

- Cô giáo và các bạn 

của bé 

- Đồ dùng thân yêu ở 

lớp bé (Đồ chơi Trung 

thu) 

- Khai giảng, ổn định nề 

nếp 

- Trường mầm non Vạn 

Kim của bé 

- Lớp học hạnh phúc 

- Bé và các bạn 

(DA: Tết  trung thu) 

- Khai giảng, ổn định nề 

nếp 

- Ngôi trường hạnh phúc 

của bé. 

- Lớp học thân yêu của bé 

- Bé và các bạn 

(DA: Tết trung thu) 

- Khai giảng, ổn định nề 

nếp 

- Ngôi trường hạnh phúc 

của bé. 

- Lớp học đoàn kết, chia 

sẻ, yêu thương 

- Bé giao lưu cùng 

bạn (Vui tết Trung thu) 

 (DA: Tết trung thu) 

  

Tháng 10 

4 tuần 

(Từ 

ngày 02/10 –  

27/10) 

- Bé tên gì? 

- Cơ thể bé có gì? (GP 

Thủ đô 10/10) 

- Khuôn mặt dễ thương 

(Ngày PNVN 20/10) 

(DA: Yêu thương) 

- Sắc màu bé yêu 

- Tôi là ai? 

- Cơ thể bé? 

(GP Thủ đô 10/10) 

- Bé cần gì để lớn lên? 

(Ngày PNVN 20/10) (DA: 

Yêu thương) 

- Sự kì diệu của sắc màu. 

- Bé là ai ? 

- Sự kỳ diệu của các giác 

quan 

(GP Thủ đô 10/10) 

- Tôi lớn lên như thế 

nào? (DA: Mẹ) 

- Sự biến đổi của màu sắc 

- Khám phá cơ thể bé? 

- Sự khác biệt giữa tôi và 

bạn 

(GP Thủ đô 10/10) 

- Khả năng và ước mơ của 

tôi (DA: Mẹ) 

- Thế giới sắc màu 

  



Tháng 11 

5 tuần 

(Từ 30/10-  

01/12) 

- Ngôi nhà bé yêu 

- Gia đình của bé 

- Bé yêu cô giáo 

- Đồ dùng ăn uống 

trong gia đình bé 

- Bé mặc gì vào mùa 

đông? 

- Ngôi nhà thân yêu của 

bé 

- Gia đình bé có ai? 

- Cô giáo của em  (DA: 

Cô giáo) 

- Đồ dùng trong gia đình 

bé 

- Nghề nông 

- Ngôi nhà thân yêu của 

bé 

- Những người thân trong 

gia đình 

- Ngày hội của cô giáo 

20/11 (DA: Cô giáo) 

- Đồ dùng trong gia đình 

bé 

- Nghề Nông 

- Ước mơ ngôi nhà hạnh 

phúc 

- Những người thân quanh 

bé 

- Mừng ngày nhà giáo 

Việt Nam 20/11 (DA: Cô 

giáo) 

- Đồ dùng trong gia đình 

bé 

- Nghề nông 

  

Tháng 12 

4 tuần 

(Từ 04 –  

29/12/2021) 

- Bé ăn rau gì? 

- Bé thích hoa, quả gì? 

- Bé yêu chú bộ đội 

(Noel) 

- Bé biết cây ăn quả gì? 

- Nghề Bác sỹ. 

- Nghề may. 

- Chú bộ đội 

(Noel) 

- Bé được ăn rau gì? (DA: 

Rau) 

 

- Nghề Bác sỹ. 

- Nghề truyền thống 

(Chăn tằm) 

-  Bé với chú bộ đội 

(Noel) 

 - Rau xanh quanh 

bé (DA: Rau) 

 

 

- Nghề bác sỹ. 

- Nghề truyền thống (Nghề 

thêu) 

- Ngày thành lập QĐND 

Việt Nam 22/12 (Noel) 

 -Các loại rau 

 (DA: Rau) Quy trình làm 

giá đỗ. 

  



Tháng 01 

5 tuần 

(Từ 01/01- 

02/2) 

- Con vật nuôi bé yêu  

(Tết dương lịch) 

- Con vật sống dưới 

nước 

- Con vật sống trong 

rừng 

- Một số con côn trùng 

bé biết 

- Bé vui đón Tết 

(DA: Tết nguyên đán) 

  

- Hoa, quả gì bé 

thích?(Tết dương lịch) 

(DA: Quả) 

- Vườn cây nhà bé  

- Nhà bé nuôi con 

gì? (DA: Vật nuôi trong 

gia đình) 

- Con vật sống dưới nước. 

- Bé vui đón tết 

(DA: Tết nguyên đán) 

 

- Một số loại hoa, quả. 

(Tết dương lịch)  

(DA: Quả) 

- Cây xanh và môi trường 

sống. 

- Một số vật nuôi trong 

gia đình (DA: Vật nuôi 

trong gia đình) 

- Những con vật nào sống 

dưới nước? 

- Bé vui đón tết  

(DA: Tết nguyên đán) 

- Một số loại hoa, quả;  

(Tết dương lịch) 

(DA: Quả) 

- Quá trình phát triển của 

cây xanh  

- Một số vật nuôi trong gia 

đình (DA: Vật nuôi trong 

gia đình)  

- Những con vật nào sống 

dưới nước? 

- Bé vui đón tết 

 (DA: Tết nguyên đán) 

  

 

Tháng 02 

4 tuần 

(Từ 05/2-  

01/3) 

 

- DK Nghỉ Tết nguyên 

đán (Từ 08/02-

> 14/02/2023) 

- Mùa xuân của bé 

- Bé đi chơi xuân 

 

- DK Nghỉ Tết nguyên 

đán (Từ 08/02-

> 14/02/2023) 

- Lễ hội Mùa Xuân 

- Bé du xuân 

 

- DK Nghỉ Tết nguyên 

đán (Từ 08/02-

> 14/02/2023) 

- Lễ hội Mùa xuân (Lễ 

hội Chùa hương) 

- Bé du xuân 

 

- DK Nghỉ Tết nguyên 

đán (Từ 08/02-

> 14/02/2023) 

- Một số lễ hội truyền 

thống ( Lễ hội làng Vạn 

Kim) 

- Bé du xuân 

 

  



Tháng 3 

4 tuần 

(Từ 04/3-  

29/3) 

- Mừng ngày của bà, 

của mẹ (8/3) 

(DA: Ngày 8/3) 

- Xe đạp, xe máy, ô tô 

- Tàu thủy, thuyền 

buồm, máy bay 

-Bé giao lưu chương 

trình Tôi yêu Việt Nam 

- Bà và mẹ thân yêu của 

bé (8/3) 

 (DA:  Ngày 8/3) 

- Phương tiện giao thông 

đường bộ. 

- Phương tiện giao thông 

đường thuỷ, hàng không. 

(DA: Giao thông đường 

thủy) 

-  Bé giao lưu chương 

trình Tôi yêu Việt Nam 

- Mừng ngày của bà, 

của mẹ (8/3) 

(DA: Ngày 8/3) 

- Phương tiện giao thông 

đường bộ. 

- Phương tiện giao thông 

đường thủy, hàng không 

(DA: Giao thông đường 

thủy) 

- Bé với chương trình Tôi 

yêu Việt Nam 

- Mừng ngày của bà, của 

mẹ (8/3) 

(DA: Ngày 8/3) 

- Phương tiện giao thông 

đường bộ. 

- Phương tiện giao thông 

đường thủy, hàng không. 

(DA: Giao thông đường 

thủy) 

- Bé với chương trình Tôi 

yêu Việt Nam 

  

Tháng 4 

4 tuần 

(Từ 01/4-  

26/4) 

- Bé chơi với nước 

- Ngày và đêm (Tết hàn 

thực) 

- Các hiện tượng tự 

nhiên 

(Giỗ tổ Hùng Vương) 

- Mùa hè của bé 

 

- Sự kỳ diệu của nước 

(DA: Nước) 

- Ngày và đêm 

(DA: Tết hàn thực) 

 - Các hiện tượng tự nhiên 

 (Giỗ tổ Hùng Vương) 

- Mùa hè 

- Sự kỳ diệu của 

nước  (DA: Nước) 

- Ánh sáng và bóng tối 

(DA: Tết hàn thực) 

- Không khí quanh 

em  (Giỗ tổ Hùng Vương) 

- Các mùa trong năm  

 

- Sự kỳ diệu của nước 

(DA: Nước) 

- Ánh sáng và bóng tối 

(DA: Tết hàn thực) 

- Các hiện tượng tự 

nhiên  (Giỗ tổ Hùng 

Vương) 

- Biến đổi khí hậu 

 

  



Tháng 5 

4 tuần 

(Từ 29/4-  

24/5) 

- Quần áo mùa hè của 

bé  (Ngày GP miền nam 

30/4 và QTLĐ 01/5) 

- Tạm biệt lớp nhà trẻ 

- Bé mừng sinh nhật 

Bác Hồ 

 - Ôn tập 

* Kết thúc năm 

học 31/5/2023          

- Quê hương - Đất nước 

(Ngày GP miền nam 30/4 

và QTLĐ 01/5) 

- Tạm biệt lớp 3 tuổi 

- Bác Hồ với thiếu nhi 

(DA: Bác Hồ) 

- Ôn tập 

* Kết thúc năm 

học 31/5/2023) 

- Quê hương - Đất nước. 

(Ngày GP miền nam 30/4 

và QTLĐ 01/5) 

- Tạm biệt lớp 4 tuổi 

- Mừng ngày SN Bác 

19/5 

(DA: Bác Hồ) 

- Ôn tập 

* Kết thúc năm 

học 31/5/2023          

- Quê hương - đất nước 

.(Ngày GP miền nam 30/4 

và QTLĐ 01/5) 

 - Chuẩn bị tâm thế vào 

lớp 1. 

- Mừng ngày SN Bác 19/5 

(DA: Bác Hồ) 

- Ôn tập 

* Kết thúc năm 

học 31/5/2023          

  

      

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

  

  

  

  

Nguyễn Thị Lê 

                

  

 

  

  

  



UBND HUYỆN MỸ ĐỨC 

TRƯỜNG MẦM NON VẠN KIM 

THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2023 - 2024 

KHỐI NHÀ TRẺ 
       

Lớp 

Thứ 
Ghi 

chú 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6   

Lớp D1 Vận động 
Làm quen văn 

học 
Âm nhạc Hoạt động tạo hình 

Hoạt động nhận 

biết 
  

Lớp D2 Làm quen văn học 
Hoạt động 

nhận biết 
Vận động Âm nhạc 

Hoạt động tạo 

hình 
 

Lớp D3 Hoạt động nhận biết 
Hoạt động tạo 

hình 
Âm nhạc Làm quen văn học Vận động   

Lớp D4 Hoạt động tạo hình Vận động Làm quen văn học Hoạt động nhận biết Âm nhạc   

       

 
Người lập biểu    

Hiệu trưởng  

       

       

       

 Nguyễn Thị Lê    Lê Thị Liên  

       

 

  



TRƯỜNG MẦM NON VẠN KIM 

THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2023 - 2024 

KHỐI MẪU GIÁO 

Lớp 

Thứ 
Ghi 

chú 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6   

Khối 5 - 6 tuổi tuần chẵn 

Lớp A1 Hoạt động VĐ 
Hoạt động khám 

phá 

Hoạt động làm 

quen với toán 

Hoạt động âm 

nhạc 
Hoạt động văn học   

Lớp A2 
Hoạt động khám 

phá 

Hoạt động 

LQVT 

Hoạt động âm 

nhạc 
Hoạt động văn học Hoạt động VĐ   

Lớp A3 Hoạt động LQVT 
Hoạt động âm 

nhạc 

Hoạt động văn 

học 
Hoạt động VĐ 

Hoạt động khám 

phá 
  

Lớp A4 Hoạt động âm nhạc 
Hoạt động văn 

học 
Hoạt động VĐ 

Hoạt động khám 

phá 
Hoạt động LQVT   

Khối 5 - 6 tuổi tuần lẻ 

Lớp A1 Hoạt động VĐ 
Hoạt động khám 

phá 
Hoạt động LQVT 

Hoạt động LQCV 
Hoạt động tạo hình   

Lớp A2 
Hoạt động khám 

phá 

Hoạt động 

LQVT 
Hoạt động LQCV 

Hoạt động tạo 

hình 
Hoạt động VĐ   

Lớp A3 Hoạt động LQVT 
Hoạt động 

LQCV 

Hoạt động tạo 

hình 
Hoạt động VĐ 

Hoạt động khám 

phá 
  

Lớp A4 Hoạt động LQCV 
Hoạt động tạo 

hình 
Hoạt động VĐ 

Hoạt động khám 

phá 
Hoạt động LQVT   



Khối 4 - 5 tuổi tuần chẵn 

Lớp B1 Vận động  Khám phá  Văn học  Âm nhạc  Làm quen với toán    

Lớp B2 Khám phá  Văn học  Âm nhạc  Làm quen với toán  Vận động    

Lớp B3 Văn học  Âm nhạc  
Làm quen với 

toán  
Vận động  Khám phá    

Lớp B4 Âm nhạc  
Làm quen với 

toán  
Vận động  Khám phá  Văn học    

Khối 4 - 5 tuổi tuần lẻ 

Lớp B1 Vận động  Khám phá  
Hoạt động tạo 

hình  
Âm nhạc  Làm quen với toán    

Lớp B2 Khám phá  
Hoạt động tạo 

hình  
Âm nhạc  Làm quen với toán  Vận động    

Lớp B3 Hoạt động tạo hình  Âm nhạc  
Làm quen với 

toán  
Vận động  Khám phá    

Lớp B4 Âm nhạc  
Làm quen với 

toán  
Vận động  Khám phá  Hoạt động tạo hình    

Khối 3 - 4 tuổi tuần chẵn 

Lớp C1 Khám phá  Vận động  Văn học  Âm nhạc  Làm quen với toán    

Lớp C2 Làm quen với toán Văn học  Âm nhạc  Vận động  Khám phá    

Lớp C3 Văn học Âm nhạc  
Làm quen với 

toán  
Khám phá  Vận động    



Khối 3 - 4 tuổi tuần lẻ 

Lớp C1 Khám phá  Vận động  Tạo hình Âm nhạc  Làm quen với toán    

Lớp C2 Làm quen với toán Tạo hình Âm nhạc  Vận động Khám phá   

Lớp C3 Tạo hình Âm nhạc  
Làm quen với 

toán 
Khám phá Vận động   

 
Người lập biểu    Hiệu trưởng  

       

       

       

 Nguyễn Thị Lê    Lê Thị Liên  

       

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



TRƯỜNG MẦM NON VẠN KIM  

DANH SÁCH LỚP ĐIỂM 

Năm học: 2023 - 2024 

 
Khối Lớp Nội dung làm điểm Giáo viên 

 
5 tuổi A2 Giáo dục lễ giáo, kỹ năng sống 

- Đỗ Thị Thân 

- Nguyễn Thị Thương 

 
4 tuổi B2 Giáo dục lễ giáo, kỹ năng sống 

- Nguyễn Thị Hoài Thu 

- Nguyễn Thị Nhung 

 
3 tuổi C1 Giáo dục lễ giáo, kỹ năng sống 

- Trịnh Thị Thanh 

- Ngô Thị Hoài 

 
Nhà trẻ D3 Giáo dục lễ giáo, kỹ năng sống 

- Đỗ Thị Mai Hương 

- Nguyễn Phương Thảo 

 

Khối Lớp Nội dung làm điểm Giáo viên 

5 tuổi A1 Văn hóa trường học -Văn hóa dân gian 
- Lê Thị Bích Hồng 

- Bùi Thị Yến 

4 tuổi B3 Văn hóa trường học -Văn hóa dân gian 
- Nguyễn Thị Tuyến 

- Nguyễn Thị Thuý 

Nhà trẻ D1 Văn hóa trường học -Văn hóa dân gian 
- Nguyễn Thị Ngoan  

- Nguyễn Thị Ngọc Hà 

  



Khối Lớp Nội dung làm điểm Giáo viên 

5 tuổi A4 Vận dụng phương pháp giáo dục Steam 
- Đinh Hương Lan 

- Kiều Thị Hạnh 

4 tuổi B4 Vận dụng phương pháp giáo dục Steam 
- Đinh Thị Hảo 

- Trương Thị Huyền 

3 tuổi C4 Vận dụng phương pháp giáo dục Steam 
- Lê Thị Lương Quyên 

- Nguyễn Thị Hinh 

 

 Khối Lớp Nội dung làm điểm Giáo viên 

 
5 tuổi A3 Ứng dụng phương pháp Motessori 

- Nguyễn Thị Liên 

- Nguyễn Thị Phương Thảo 

 
4 tuổi B1 Ứng dụng phương pháp Motessori 

- Nguyễn Thị Hằng 

- Lê Thị Huyền Trang 

 
3 tuổi C2 Ứng dụng phương pháp Motessori 

- Bùi Thị Nhung 

- Nguyễn Thị Hoà 

 
Nhà trẻ D4 Ứng dụng phương pháp Motessori 

- Vũ Thoại Mỹ 

- Đỗ Thị Miên 

 

Người lập biểu    

Hiệu trưởng  

       

       

       

 Nguyễn Thị Lê    Lê Thị Liên  

       

 



 

 

 


